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THÔNG BÁO  

Về việc niêm yết công khai danh sách, số lợn bị tiêu hủy 

do bệnh dịch tả lợn Châu Phi gây ra trên địa bàn xã Quảng Thái 

(Đợt 4, từ ngày 27/7 đến 20/8/2019) 
(Kèm theo Quyết định số: 2802/QĐ-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2019 

của UBND huyện Quảng Điền) 
 

 

Kính gửi:  

   - Ban điều hành các thôn; 

   - Các hộ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy do bệnh dịch tả châu Phi. 
 

Căn cứ Quyết định số 1.253/QĐ-UBND 24/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

việc Quy định hỗ trợ chủ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy do dịch bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 2802/QĐ-UBND ngày 03/12/2019 của UBND huyện 

Quảng Điền về việc phê duyệt danh sách chủ chăn nuôi và số lượng lợn bị tiêu hủy do 

dịch tả lợn Châu Phi gây ra trên địa bàn huyện (Đợt 4). 

UBND xã thông báo cho toàn thể nhân dân trên địa bàn về việc niêm yết công 

khai danh sách các hộ chăn nuôi và số tiền được hỗ trợ đợt 4 (từ 27/7 đến 20/8/2019), 

cụ thể như sau:(Có danh sách kèm theo) 

Danh sách được niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã và giao BĐH các thôn 

niêm yết công khai, thông báo cho người dân thôn mình biết để đến kiểm tra. 

Tổng số con: 250 con, tổng trọng lượng: 14.533 kg 

Vậy, UBND xã thông báo cho BĐH các thôn và tất cả các hộ chăn nuôi lợn được 

biết, trong vòng 7 ngày kể từ ngày ra thông báo, hộ chăn nuôi nào có thắc mắc, chưa rõ 

thì liên hệ tại UBND xã(qua đ/c Văn Đức Quyền- CC ĐC-XD-NN) để được giải đáp. 

Nếu quá thời hạn trên mà không có ý kiến gì khác, UBND xã sẽ lập thủ tục chi hỗ trợ 

cho các chủ hộ chăn nuôi có lợn bị tiêu hủy theo quy định. 

Nhận được Thông báo, UBND xã yêu cầu Ban điều hành các thôn, các thành 

viên có liên quan và toàn thể nhân dân thực hiện nghiêm túc./. 

Nơi nhận:                  

- Như trên;       

- KBNN huyện; 

- Trung tâm DVNN huyện; 

- TT Đảng ủy- TT HĐND; 

- CT, PCT UBND xã;  

- Đài truyền thanh; Trang TTĐT xã; 

- Lưu:VT; ĐC NN; KTNS; 
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Phạm Công Phước 

 



Phụ lục: 

DANH SÁCH CHỦ CHĂN NUÔI CÓ LỢN BỊ TIÊU HỦY  

DO DỊCH BỆNH ĐƯỢC HỖ TRỢ (ĐỢT 4) 

 

Stt 
Đơn vị/ 

Họ và tên 
Địa chỉ 

Lợn nái và đực 

giống 
Lợn thịt Lợn con 

Tổng 

con 

(con) 

Tổng 

trọng 

lượng 

(kg) 

Số 

con 

(con) 

Trọng 

lượng 

(kg) 

Số 

con 

(con) 

Trọng 

lượng 

(kg) 

Số 

con 

(con) 

Trọng 

lượng 

(kg) 

V Quảng Thái 56 9.156 132 5.185 62 192 250 14.533 

1 Văn Ky Lai Hà 2 378     2 378 

2 Nguyễn Thị Thanh (Tuệ) Lai Hà 5 837     5 837 

3 Phạm Cường Tây Hoàng 1 108     1 108 

4 Văn Thị Thìn Tây Hoàng 1 174     1 174 

5 Hoàng Thị Lành (Hùng) Tây Hoàng   6 145   6 145 

6 Nguyễn Thị Xinh (Vai) Tây Hoàng 1 177     1 177 

7 Văn Thị Huệ (Cường) Tây Hoàng 1 168     1 168 

8 Hoàng Tấn Tây Hoàng   10 318   10 318 

9 Ngô Phương (Hoa) Tây Hoàng   2 60   2 60 

10 Phạm Ấm Tây Hoàng   2 72   2 72 

11 Trần Thị Mỹ Trinh Tây Hoàng 1 144     1 144 

12 Văn Hợi Tây Hoàng 1 147     1 147 

13 Phạm Cường Tây Hoàng 1 108     1 108 

14 Văn Thị Lững Tây Hoàng 1 261     1 261 

15 Phạm Bá Nhật Tây Hoàng 1 174     1 174 

16 Phạm Bá Nhật Tây Hoàng 1 177     1 177 

17 Hồ Thị Duyên Tây Hoàng 1 258     1 258 

18 Nguyễn Thị Xinh Tây Hoàng 1 258     1 258 

19 Hoàng Thị Bửu Tây Hoàng 1 86     1 86 

20 Hoàng Thị Bửu Tây Hoàng 1 138     1 138 

21 Phạm Soái Tây Hoàng 1 192     1 192 

22 Lê Thị Luyn Tây Hoàng 1 168   11 12 12 180 

23 Hoàng Lào Trung Kiều   1 86   1 86 

24 Hồ Thị Nỡ Trung Kiều 2 251     2 251 

25 Lê Thị Tám (Toàn) Trung Kiều 4 549     4 549 

26 Lê Thị Tám (Toàn) Trung Kiều   16 401   16 401 

27 Lê Thị Tám (Toàn) Trung Kiều     30 90 30 90 

28 Trần Mão Trung Kiều 1 146     1 146 

29 Trần Mão Trung Kiều     11 34 11 34 

30 Hồ Trung Nam Trung Kiều 1 141     1 141 

31 Văn Thị Mùi (Trọng) Trung Kiều   2 132   2 132 

32 Trần Cang Trung Kiều 2 308     2 308 

33 Hoàng Thị Tuyết Trằm Ngang   2 51   2 51 

34 Hoàng Thị Tuyết Trằm Ngang   12 468   12 468 



35 Hoàng Thị Bướm Trằm Ngang   1 58   1 58 

36 Trần Thị Bé Trằm Ngang 1 255     1 255 

37 Hoàng Thanh Trằm Ngang   1 43   1 43 

38 Trần Đình Phương Trằm Ngang 1 195     1 195 

39 Đặng Lưỡng Trung Làng 1 199     1 199 

40 Đặng Lưỡng Trung Làng   5 228   5 228 

41 Hồ Kế Nam Giảng 1 136     1 136 

42 Hồ Kế Nam Giảng   10 468   10 468 

43 Hà Thành Nam Giảng   10 322   10 322 

44 Trần Thị Xa Nam Giảng   8 346   8 346 

45 Hồ Thị Nghi (Thúy) Nam Giảng 5 737     5 737 

46 Hồ Viết Lộc Nam Giảng 1 216     1 216 

47 Bùi Thị Diễm Hồng Nam Giảng 1 111     1 111 

48 Trần Thị Thủy (Phong) Đông Hồ   11 696   11 696 

49 Hồ Thị Hồng (Phệ) Đông Hồ 1 162     1 162 

50 Hồ Thị Hồng (Phệ) Đông Hồ   1 47   1 47 

51 Hồ Thị Hồng (Phệ) Đông Hồ     10 56 10 56 

52 Hồ Thị Chánh Đông Hồ 3 463     3 463 

53 Hồ Thị Chánh Đông Hồ   24 1.005   24 1.005 

54 Hồ Thị Tý Đông Hồ 1 132     1 132 

55 Hoàng Thị Xinh (Trong) Đông Hồ   1 24   1 24 

56 Hồ Thị Chưu Đông Hồ 1 88     1 88 

57 Trần Lộc Đông Hồ   2 78   2 78 

58 Lê Dược Đông Hồ 1 171     1 171 

59 Hồ Bình Đông Hồ   5 137   5 137 

60 Văn Lam Đông Hồ 1 159     1 159 

61 Văn Lam Đông Hồ 1 158     1 158 

62 Hồ Xê Đông Hồ 1 113     1 113 

63 Trần Khưởng Đông Hồ 1 258     1 258 

64 Hồ Thị Hường Đông Hồ 1 255     1 255 
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